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Abstract
Students learning English often have difficulties with speaking skill because they have few opportunities to use 

it in real-life communication with foreigners. Therefore, English teachers need to choose appropriate techniques 
to help students improve their speaking skill, and one of those techniques is debate. This article is written based 
on research conducted at Hanoi University of Science and Technology to find out students’ awareness of using 
debate in developing English speaking skill. Results from the survey and interviews show that students have a 
positive perception of debate technique because it helps them express their opinions verbally, improves their 
confidence, and they can prepare their speeches systematically.
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1. Đặt vấn đề
Ở Việt Nam, mặc dù tiếng Anh là một trong những ngoại ngữ được dạy từ tiểu học đến đại học song 

không phải sinh viên (SV) nào cũng nói được tiếng Anh một cách trôi chảy sau hàng chục năm học 
ngôn ngữ này. Rất nhiều SV thiếu tự tin, thụ động trong các hoạt động nói, nhất là khi giáo viên (GV) 
hỏi ý kiến hoặc yêu cầu các em phản hồi ý kiến của người khác. Đa phần các em không biết cách bày 
tỏ quan điểm hoặc đưa ra lập luận của cá nhân mình [1]. Nói trôi chảy được định nghĩa là việc sử dụng 
ngôn ngữ một cách nhanh chóng và tự tin, hạn chế sự ngập ngừng, tạm dừng và ngắt quãng [2]. Khả 
năng nói trôi chảy có thể được coi là thước đo mức độ thành thạo trong giao tiếp và đây cũng là mục 
tiêu mà người học ngoại ngữ hướng tới. Tuy nhiên, nhiều SV học Tiếng Anh vẫn gặp khó khăn trong 
giao tiếp và tương tác. Hầu hết các em đều cố gắng nói tiếng Anh nhưng sau đó lại mắc kẹt vì không 
thể truyền đạt hết ý tưởng của mình. Do đó, nhiều SV lại sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ để tiếp tục truyền 
tải thông điệp bằng lời nói [3]. Theo nhà nghiên cứu Crowther “Để phát triển khả năng nói lưu loát cần 
phải có hoạt động hỗ trợ giúp cải thiện kỹ năng nói” [2]. Các hoạt động hỗ trợ đó nên tập trung vào 
việc tạo ra những nhiệm vụ mang tính thử thách đối với người học, bởi vì thử thách chính là yếu tố kích 
thích sự chăm chỉ và kiên trì luyện tập [4]. Những đặc điểm đó có thể được tìm thấy trong hoạt động 
tranh biện, do đó, tranh biện thường được sử dụng như một kỹ thuật hiệu quả để nâng cao khả năng 
nói trôi chảy của người học, giúp các em đưa ra lập luận và lý lẽ thuyết phục để phản hồi ý kiến của 
người khác [1]. 

Trên thế giới đã có một số nghiên cứu (ví dụ như nghiên cứu của Arung năm 2016 của Agustina năm 
2019) tìm hiểu ảnh hưởng của kỹ thuật tranh biện đối với khả năng nói. Tuy nhiên, trên thực tế những 
nghiên cứu đó chưa đi sâu tìm hiểu nhận thức của người học đối với việc sử dụng tranh biện trong lớp 
học nói. Đồng thời, các nhà nghiên cứu mới chỉ tập trung vào kỹ thuật tranh biện ở cấp học phổ thông. 
Vì vậy, nghiên cứu này được tiến hành với mục đích tìm hiểu nhận thức của SV đại học đối với tranh 
biện và đánh giá xem tranh biện giúp các em cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh như thế nào.
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2. Định nghĩa và đặc điểm của tranh biện
2.1. Khái niệm tranh biện
Trong lớp học nói tiếng Anh, GV thường có các hoạt động giúp SV phát triển từ vựng, ngữ pháp, khả năng 

hình thành, sắp xếp, diễn đạt ý và nói trôi chảy. Vì vậy, tranh biện trong lớp học là kỹ thuật được nhiều GV tìm 
hiểu, áp dụng vì nó cho thấy những hiệu quả nổi bật, giúp SV nâng cao khả năng nói lưu loát. Theo các nhà 
nghiên cứu thì tranh biện là hoạt động thường diễn ra giữa hai nhóm người ở hai phe đối lập nhau nhưng 
cùng thảo luận về một chủ đề. Các đội tham gia tranh biện phải tuân theo quy tắc là dùng lý lẽ và dẫn chứng 
thuyết phục để chống lại quan điểm và lập luận của đội đối lập [5]. Trong quá trình tranh biện sẽ có giám khảo 
để đánh giá các đội và giám khảo sẽ là người quyết định đội chiến thắng dựa trên lý lẽ và bằng chứng được 
cung cấp. Tranh biện đòi hỏi người tham gia phải suy nghĩ và đánh giá một vấn đề từ nhiều góc cạnh khác 
nhau. Do đó, khi tham gia tranh biện bằng tiếng Anh, SV không chỉ có cơ hội bày tỏ ý kiến của mình về một chủ 
đề nhất định mà còn biết cách bày tỏ quan điểm nhằm phản bác lại ý kiến của đội bên kia [6].

2.2. Đặc điểm của kỹ thuật tranh biện
Các cuộc tranh luận luôn được tiến hành theo một khuôn mẫu chung bao gồm phần giới thiệu, 

lập luận ủng hộ hoặc phải đối, trả lời câu hỏi và kết luận. Người tham gia phải nghiên cứu và thu thập 
thông tin liên quan về chủ đề để hỗ trợ cho lập luận của mình và bác bỏ các quan điểm đối lập. Các 
cuộc thảo luận thường có thời gian giới hạn dành cho mỗi người tham gia, điều này “khuyến khích sự 
ngắn gọn và rõ ràng trong việc thể hiện ý tưởng” [2]. Trong một cuộc tranh luận, điều quan trọng là 
phải trình bày luận điểm rõ ràng, sử dụng ngôn ngữ trang trọng và tránh đi chệch khỏi chủ đề chính.

Các cuộc thảo luận thường được kiểm duyệt bởi giám khảo - người chịu trách nhiệm theo dõi thời 
gian, duy trì trật tự và đảm bảo rằng các bên tham gia tranh biện đều tôn trọng và tuân thủ quy tắc 
chung. Những người tham gia phải lắng nghe cẩn thận các lập luận của nhau để bác bỏ chúng một 
cách thỏa đáng và đưa ra phản hồi hiệu quả. Mặc dù các cuộc tranh luận có thể là tình huống xung 
đột ý kiến nhưng điều quan trọng là các bên phải thể hiện sự tôn trọng, tránh công kích hoặc làm dấy 
lên mâu thuẫn cá nhân [5]. Tranh luận cho phép người tham gia phát triển kỹ năng thuyết phục bằng 
cách trình bày những lập luận được hỗ trợ bởi bằng chứng và lý lẽ hợp lý. Đồng thời, các cuộc tranh 
luận mang đến cơ hội thảo luận về một chủ đề cụ thể với những quan điểm khác nhau, điều này có thể 
mang lại sự hiểu biết sâu sắc và rộng mở hơn. Thông qua tranh luận, các vấn đề có thể được xác định 
và tìm kiếm giải pháp, từ đó khuyến khích tư duy phản biện và sáng tạo.

3. Ngữ liệu và phương pháp nghiên cứu
Mục đích của nghiên cứu này là tìm hiểu nhận thức của SV về việc sử dụng tranh biện để phát triển 

kỹ năng nói tiếng Anh nên đối tượng tham gia là nhóm SV chuyên ngành ngôn ngữ Anh tại Khoa Ngoại 
ngữ, Đại học Bách khoa Hà Nội. Các SV đã có trải nghiệm kỹ thuật tranh biện bằng tiếng Anh trong 
giờ học nói ở học kỳ thứ ba. Nghiên cứu sử dụng kết hợp cả hai phương pháp định tính và định lượng, 
trong đó điều tra bảng hỏi và phỏng vấn chuyên sâu là hai công cụ chính để thu thập dữ liệu. 50 SV đã 
được phát bảng câu hỏi và 5 SV trong số đó được lựa chọn ngẫu nhiên để tham gia phỏng vấn.

Nhằm mục đích giữ kín thông tin, mỗi SV được đặt câu hỏi trong một cuộc phỏng vấn riêng kéo dài 
từ 7-10 phút. Nội dung phỏng vấn được ghi chép cẩn thận để đảm bảo độ chính xác.

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Nhận thức của sinh viên về việc sử dụng tranh biện trong giờ học nói tiếng Anh
Nghiên cứu cho thấy, phần lớn SV có nhận thức tích cực về việc sử dụng tranh biện khi bày tỏ quan điểm 

bằng lời nói. Tranh biện vừa là một hoạt động thú vị, vừa giúp các em nói tiếng Anh trôi chảy. Tuy nhiên, cũng 
có một số SV bày tỏ quan điểm tiêu cực đối với tranh biện. Theo các em thì trình bày ý tưởng rõ ràng khi tranh 
biện là một hoạt động khó, cần nhiều thời gian và đòi hỏi tư duy biện chứng tốt bên cạnh yếu tố ngôn ngữ.

4.1.1. Tranh biện giúp sinh viên bày tỏ quan điểm của mình bằng lời nói
Đa số SV tham gia khảo sát cho rằng, tranh biện giúp các em bày tỏ quan điểm bằng lời nói. Dữ liệu 
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thu thập được cho thấy, có 10 SV lựa chọn Rất đồng ý (20%) và 35 SV chọn Đồng ý (70%) với nhận định 
trên. Sau khi thực hành tranh biện, các em nhận thấy kỹ thuật này giúp các em trình bày được hết những 
suy nghĩ cá nhân và như vậy kỹ năng nói tiếng Anh được sử dụng hiệu quả trong quá trình tranh biện.

4.1.2. Tranh biện là một hoạt động thú vị
Ngoài việc khuyến khích SV bày tỏ quan điểm bằng lời nói, tranh biện còn được coi là một hoạt 

động thú vị, giúp SV phát triển tư duy biện chứng, đánh giá, nhìn nhận vấn đề ở nhiều khía cạnh khác 
nhau. Ý kiến này nhận được sự đồng tình của 80% SV trả lời bảng hỏi và 4/5 SV tham gia phỏng vấn.

SV C khi được phỏng vấn đã cho rằng, hoạt động tranh biện theo nhóm buộc em phải “thảo luận, 
trao đổi, thống nhất ý kiến” trước khi đưa ra lập luận để phản bác lại quan điểm của đội đối lập. Đồng 
thời, từ việc lắng nghe ý kiến của bạn bè trong quá trình thảo luận, em thấy mình “có góc nhìn rộng 
hơn”, biết đặt câu hỏi để “xem xét vấn đề một cách kỹ lưỡng”.

4.1.3. Tranh biện giúp sinh viên nói tiếng Anh trôi chảy
Với câu hỏi “Các em có nghĩ rằng tranh biện ảnh hưởng đến khả năng nói tiếng Anh của mình không?” 

đa số SV trả lời rằng tranh biện giúp các em nói tiếng Anh trôi chảy hơn rất nhiều. 30 SV được khảo sát 
đã chọn Đồng ý (60%) cho nhận định trên. Tuy nhiên, 4 SV (xấp xỉ 10%) lại có lập luận rằng sau khi thực 
hành tranh biện, các em vẫn không thấy mình nói tiếng Anh tốt hơn. Điều này cũng được hỗ trợ bởi 
kết quả của cuộc phỏng vấn, 3/5 SV được hỏi cho rằng tranh biện có thể là một trong những kỹ thuật 
hiệu quả để nói tiếng Anh trôi chảy. Mặc dù vậy, vẫn có 2 SV phỏng vấn cho biết, tranh biện không phải 
là cách duy nhất giúp các em nâng cao kỹ năng nói. Các em cho là có nhiều phương pháp khác ngoài 
tranh biện, song điều khiến tranh biện trở nên có ý nghĩa đó là thông qua tranh biện, các em có thể rèn 
luyện kỹ năng nói trong một tình huống trang trọng. Một số SV phàn nàn các em ít có cơ hội sử dụng 
tiếng Anh trong tình huống trang trọng, đặc biệt là với bạn bè nên các em tận dụng cơ hội tranh biện 
để thử thách bản thân vì tranh biện đòi hỏi phải sử dụng đúng phong cách và ngôn ngữ để bày tỏ quan 
điểm và ý tưởng của mình. Như một SV đã nói “Em chắc chắn rằng có rất nhiều phương pháp học nói 
tiếng Anh hiệu quả nhưng theo em, tranh biện có thể được sử dụng như một giải pháp hữu ích để cải 
thiện kỹ năng nói trong các tình huống trang trọng”.

Khó khăn phổ biến nhất mà SV thường gặp phải mỗi khi muốn nói tiếng Anh là các em không tự 
tin vào chính mình. Thông qua tranh biện, SV buộc phải đưa ra những lập luận, suy nghĩ hoặc ý kiến 
cá nhân về một chủ đề nhất định nên dù thiếu tự tin khi nói thì SV cũng phải cố gắng khắc phục nó để 
không ảnh hưởng đến kết quả chung của cả đội. Hơn nữa, phần lớn SV khẳng định sự chuyển biến tích 
cực trong khả năng nói tiếng Anh của các em xảy ra vào thời điểm luyện tập tranh biện nhiều lần với 
các đồng đội của mình trước khi diễn ra cuộc tranh biện chính thức với đội đối lập. Một SV phỏng vấn 
còn nhấn mạnh rằng em cảm thấy mình nói tiếng Anh trôi chảy, mượt mà hơn vì tranh biện “giúp em 
vượt qua sự lo lắng”. Em có thể trình bày lập luận một cách suôn sẻ mà không thấy hồi hộp hay lo sợ. 
Điều này cũng phù hợp với nhận định của các SV khác khi cho rằng sự tự tin của các em đã có thay đổi 
tích cực, các em có thể nói tốt trước mặt người khác mà không ngập ngừng hoặc tệ hơn là quên mất lý 
lẽ của mình. Tất cả SV tham gia phỏng vấn đều chung nhận định rằng các em có thể nói tiếng Anh trôi 
chảy nếu vượt qua được sự lo lắng, thiếu tự tin và hồi hộp.

4.2. Tranh biện giúp nâng cao khả năng nói trôi chảy như thế nào
Theo các SV tham gia nghiên cứu, tranh biện nâng cao khả năng nói tiếng Anh của các em theo 

nhiều cách.
4.2.1. Tranh biện phát triển kỹ năng nói và suy luận
Đa số SV cho biết các em không thể nói tiếng Anh trôi chảy do không có cơ hội thực hành nói tiếng 

Anh bên ngoài lớp học. SV lo ngại rằng ý kiến của mình không hữu ích nếu ai đó muốn các em nêu 
quan điểm về một vấn đề nào đó. Tuy nhiên, trong tranh biện, SV cảm thấy rằng “Ý kiến cá nhân của 
các em là cần thiết” [6]. Các em được yêu cầu phải giữ vững lập trường của mình cho dù lập trường đó 
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có thể bị phản bác quyết liệt bởi đội đối lập. Các em phải đưa ra ý kiến một cách thẳng thắn và điều 
đó giúp SV cởi mở hơn trong việc chia sẻ ý kiến với người khác. Kỹ năng lập luận của SV cũng được cải 
thiện vì các em cần đưa ra những lý lẽ hợp lý, thuyết phục. Ngoài ra, SV cũng được rèn luyện kỹ năng tư 
duy bậc cao bằng cách phê phán lập luận của đội đối lập.

4.2.2. Tranh biện giúp sinh viên vượt qua nỗi lo lắng
Hơn 60% SV khảo sát cho biết một trong những vấn đề có thể ảnh hưởng đến khả năng nói trôi 

chảy của các em đó là sự lo lắng. Thực ra, lo lắng không phải là điều mới mẻ đối với người học ngoại 
ngữ. SV lo lắng mình sẽ mắc lỗi, đặc biệt là lỗi ngữ pháp và khi quá lo lắng thì điều các em nói sẽ trở lên 
lộn xộn và cách diễn đạt cũng không còn rõ ràng, mạch lạc nữa [7]. Tuy nhiên, với hoạt động tranh biện 
SV cho biết các em có thể kiểm soát được lo lắng vì đã có sự chuẩn bị trước khi cuộc tranh biện bắt đầu. 
Trong khi tranh biện, các em được đưa ra những lập luận của mình trước mặt đồng đội và điều này có 
tác động tốt đến tâm lý. SV dần quen với hoạt động này nên khi phát biểu trước lớp với tư cách là đại 
diện của nhóm, các em có thể vượt qua tâm lý lo lắng theo cách chậm rãi những chắc chắn.

4.2.3. Tranh biện cải thiện sự tự tin của sinh viên
Một số SV cho biết ngoài sự lo lắng, một vấn đề khác mà các em gặp phải mỗi khi nói tiếng Anh là 

thiếu tự tin. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị tranh biện, sự tự tin của các em đã có thay đổi tích cực. 
Sau vài lần luyện tập với đồng đội, các em bắt đầu tin rằng mình có thể đưa ra những lập luận trước ý 
kiến của bạn bè. Các em nhận ra “Hãy cứ tự tin và đưa ra lập luận, suy nghĩ hoặc ý tưởng của mình vì 
bạn bè sẽ không phán xét ngay cả khi mình mắc lỗi” [8]. SV sẽ có được sự tự tin nếu có thể xử lý tốt các 
tình huống giao tiếp khác nhau. SV D trong cuộc phỏng vấn đã phát biểu rằng “Có lẽ một điều thay đổi 
lớn với cá nhân em khi học tranh biện đó là mức độ tự tin. Em đã tự tin hơn khi phát biểu ý kiến. Em rất 
vui vì được trải nghiệm tranh biện trong giờ học nói tiếng Anh”.

4.2.4. Tranh biện khiến sinh viên chuẩn bị bài phát biểu có hệ thống
Những câu trả lời từ phần phỏng vấn cho thấy tranh biện còn giúp SV đưa ra dàn ý trước khi phát 

biểu. Theo nhà nghiên cứu Nicholls thì “Người nói có thể tạo ra ý tưởng của mình bằng cách viết dàn 
ý” [9]. Một số SV cho biết các em cần chuẩn bị dữ liệu chính xác để hỗ trợ cho lập luận của mình. SV 
không thể chỉ nói mà không cung cấp bằng chứng xác đáng vì nếu các em làm như vậy sẽ tạo cơ hội 
cho đội đối lập tấn công. Vì vậy, SV đã chuẩn bị dàn ý để có được hệ thống hỗ trợ, giúp các em nói trôi 
chảy và không hề sợ hãi.

Một số SV cũng chia sẻ rằng các em gặp khó khăn trong việc chuẩn bị đề cương do thiếu kinh 
nghiệm tranh biện. Kết quả là trong quá trình tranh biện các em không thể trả lời được một số câu hỏi 
bất ngờ từ đội đối lập. Tuy nhiên, các em cũng cho biết giải pháp đối với vấn đề này chính là khả năng 
nói của các em. Bằng cách sử dụng khả năng nói của mình, các em có thể ứng biến ngay cả khi câu trả 
lời không nằm trong phạm vi dàn ý mà các em đã chuẩn bị. Qua đó có thể thấy tranh biện giúp thúc 
đẩy tư duy của SV vì các em phải giữ vững lập luận của mình bất kể niềm tin cá nhân hay tình hình hiện 
tại” [9].

4.3. Tranh biện không dễ thực hiện
Đa số SV đều có phản hồi tích cực về ảnh hưởng của tranh biện đối với kỹ năng nói tiếng Anh, song 

nhiều SV cho rằng các em cũng gặp một số khó khăn trong quá trình thực hành tranh biện.
4.3.1. Tranh biện cần nhiều thời gian hơn để chuẩn bị
Tranh biện được coi là tốn thời gian vì SV cần nhiều thời gian chuẩn bị để tìm ra ý tưởng và lập luận. 

Ý kiến này nhận được sự đồng thuận của 80% SV tham gia khảo sát và cả 5 SV tham gia phỏng vấn. SV 
trả lời phỏng vấn rằng các em không thể chỉ đến lớp và thực hành tranh biện mà không “Chuẩn bị dàn 
ý, sắp xếp ý tưởng và tìm dẫn chứng”.

4.3.2. Tranh biện đòi hỏi sinh viên phải suy nghĩ nhanh
Trong tranh biện, mạch phát biểu cần được diễn ra nhanh chóng và điều đó khiến một số SV nghĩ 
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rằng các em khó theo kịp người khác [6]. Một nửa số SV tham gia khảo sát đồng ý rằng trong thực hành 
tranh biện đôi khi các em không thể theo kịp các bạn khác. Tuy nhiên, SV thuộc nửa còn lại không gặp 
phải khó khăn này. Điều này cũng được củng cố bởi kết quả phỏng vấn, trong đó người trả lời cho biết 
các em cảm thấy lo lắng, không hứng thú với một số chủ đề tranh biện vì không có nhiều kiến thức về 
chủ đề đó. Một SV trả lời rằng “Em không thuộc hết các quy tắc trong tranh biện và điều đó khiến em 
nản lòng”. Ngoài ra, một số SV cho rằng mình không giỏi ăn nói và điều này khiến các em “Phải nỗ lực 
lớn hơn” để đối đáp với những người khác trong cuộc tranh biện.

5. Kết luận
Mục đích chính của bài viết này là tìm hiểu nhận thức của SV về hiệu quả của tranh biện đối với khả 

năng nói tiếng Anh. Kết quả cho thấy hoạt động tranh biện mang lại một số lợi ích như giúp SV bày tỏ 
quan điểm cá nhân, giảm lo lắng, nâng cao sự tự tin khi nói tiếng Anh và khiến SV chuẩn bị bài nói một 
cách có hệ thống. Dựa trên khảo sát và phỏng vấn nhận thức của SV đối với việc sử dụng tranh biện 
trong giờ học nói tiếng Anh, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy nhờ có tranh biện, SV có thể nâng cao 
khả năng nói trôi chảy. Mặc dù các phương pháp khác cũng hỗ trợ các em rất nhiều với kỹ năng nói 
song điều đặc biệt khiến tranh biện là một kỹ thuật có hiệu quả nổi bật, đó là giúp các em biết cách 
tìm dẫn chứng để hỗ trợ cho lập luận của mình. SV tranh biện về các chủ đề khác nhau còn giúp các 
em nâng cao tư duy phản biện, trong đó có kỹ năng đặt câu hỏi, dự đoán, phân tích, đánh giá vấn đề 
[9]. Tranh biện cũng dạy các em trở thành một diễn giả giỏi, có suy nghĩ chín chắn và có lý luận chặt 
chẽ. Điều này phù hợp với xu thế phát triển của nền giáo dục thế kỷ 21, nơi SV được kỳ vọng sẽ có các 
kỹ năng tư duy phê phán cũng như giao tiếp, hợp tác và sáng tạo [10]. Vì tranh biện có thể nâng cao 
kỹ năng nói của SV nên GV tiếng Anh có thể áp dụng kỹ thuật này trong các giờ dạy nói. GV cần nắm 
rõ khái niệm, quy trình và nguyên tắc tranh biện để từ đó tìm ra phong cách tranh biện phù hợp nhất 
với đối tượng SV của mình.
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